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405 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 4 1127

1051 ntpnnq2324 NGUYỄN NGỌC QUỐC 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 11 1141

1168 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 707

1534 ntp6a1_dong Lê Đình Đông 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 12 1114

1548 ntp6a1_baotram Trịnh Thị Bảo Trâm 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 14 1142

1603 ntp6a1_quoc Trần Văn Quốc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 16 1180

1684 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 766

1790 ntp6a1_bngoc Hà Dương Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 1142

1812 ntp6a1_my Trần Thảo My 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 13 1165

1871 ntp6a1_bao Phạm Huỳnh Gia Bảo 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 322

1896 ntp6a1_na Đinh Thị Ly  Na 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 517

2186 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 21 702

2494 ntpttx2324 TRẦN TUYẾT XUÂN 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 1114

2500 ntp6a1_thiennhan Nguyễn Thiện Nhân 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 14 1136

2584 ntp6a1_giahuy Lê Trần Gia Huy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 580

2589 ntp6a1_thuduyen Đinh Thị Thu Duyên 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 611

2624 ntp6a1_plinh Nguyễn Phương Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 794

2638 ntp6a1_tuly Ngô Thị Tú Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 880

2699 ntp6a1_thuy Mai Phương Thủy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 24 283

2724 ntp6a1_ngoc Hồ Nguyễn Văn Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 6 24 451

2930 ntp6a1_ly Nguyễn Hồng  Phương Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 15 181

2983 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 4 26 917

3019 ntp6a1_baongoc Châu Thi Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 3 10 420

35 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 29 1 566

67 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 28 2 595

153 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 27 2 1186

191 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 26 0 1057

203 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 26 3 1172

406 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 23 7 1009

501 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 22 8 984
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1040 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 879

1105 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1148

1666 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 562

734 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 954

1090 ntp14-0236 HUỲNH VĂN KHÁNH 8a2 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 846

380 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 1107

564 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 19 10 1175

751 ntp14-0011 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 1002

765 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 1133

777 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 5 1178

841 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 1078

863 ntp14-0240245 DƯƠNG MINH TUỆ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 7 1193

887 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 720

900 ntp14-0255 Huỳnh Thu Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 842

901 ntp14-0231 LÊ BẢO NGỌC 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 899

934 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 447

935 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 504

977 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 14 1066

1055 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 1182

1065 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 503

1098 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 1025

1112 ntp14-0240241 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 10 1187

1127 ntp14-0243 HUỲNH VÕ HUYỀN TRÂN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 519

1158 ntp14-0228 PHAN NGỌC MINH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 9 21 340

1234 ntp14-0008 Phạm Thị Ly Na 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 7 23 708


